MODULE 5: OUR PLANET

UNIT 5B: SUPERVOLCANOES (cont)
II. Grammar: Conditionals type 1,2
1. Conditional type 1: predict the results of an activity in the future.
If + simple present, S + will + V0
Ex: If a supervolcano erupts, the climate will change.
2. Conditional type 2: talk about things that are unreal or unlikely to happen in the future.
If + simple past, S + would + V0.
Ex: If Vesuvius erupted, people would be in danger.


UNIT 5C: CAN WE HELP?
VOCABULARY
1. Effect (n): hậu quả
2. Ground (n): mặt đất
3. Harm (v): hại
4. Peelings (n):
5. Poison (v): làm ô nhiễm bằng chất hóa học nguy hiểm
6. Reduce (v): cắt giảm
7. Run out (of) (phr v): cạn kiệt
8. Throw away (v): vứt bỏ


UNIT 5F: CROSS-CURRICULAR CUT
VOCABULARY
1. [bookmark: _GoBack]Aluminum (n): nhôm
2. Break down (phr v): 
3. Container (n): vật chứa
4. Decay (v): phân hủy
5. Facts (n): sự thật
6. Glass (n): kính, thủy tinh
7. Paper (n): giấy
8. Plastic (n): nhựa
9. Poster (n): áp phích quảng cáo
10. Power (n): năng lượng
